CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng
                                                                                                           MẪU SỐ B09 – DN

                                                                                                             Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
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1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (“Công ty”) là công ty cổ phần, được thành lập theo Quyết định số 1222/QĐ-BXD ngày 29 tháng 07 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi Xí nghiệp Bao bì Xi măng thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thành công ty cổ phần. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu số 0203001018 ngày 21 tháng 09 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 theo mã số doanh nghiệp là 0200600741 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 19 tháng 04 năm 2011.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 ngày 19 tháng 04 năm 2011, vốn điều lệ của Công ty là 30.120.400.000 đồng, tương ứng 3.012.040 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.


Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là BXH.
Trụ sở chính của Công ty tại: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

1.2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính
Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 số 0200600741 ngày 19 tháng 04 năm 2011, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh bao bì các loại; kinh doanh nguyên vật liệu sản xuất bao bì; cho thuê văn phòng, kho, bãi.

1.3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.
1.4. Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính 
Kể từ ngày 01/01/2015 Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 (“Thông tư 200”) hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, một số số liệu đầu năm trên Bảng cân đối kế toán được phân loại lại nhằm đảm bảo có thể so sánh được với số liệu tương ứng cuối năm phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
2. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam 
3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), được lập dựa trên các nguyên tắc kế toán phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

4.1. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ một số thông tin liên quan đến lưu chuyển tiền tệ), theo nguyên tắc giá gốc, dựa trên giả thiết hoạt động liên tục.
4.2. Ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.
4.3. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của Công ty tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo, được ghi nhận phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  

4.4. Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòi
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc:
· Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua-bán, bao gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng, xuất khẩu ủy thác cho đơn vị khác;

· Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán, bao gồm: Phải thu về lãi cho vay, lãi tiền gửi; các khoản đã chi hộ; các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác; phải thu về tiền phạt, bồi thường; các khoản tạm ứng; cầm cố, ký cược, ký quỹ, cho mượn tài sản…
Công ty căn cứ kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo của các khoản phải thu để phân loại là phải thu dài hạn hoặc ngắn hạn.

Các khoản phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ trên sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị giải thể, phá sản hay các khó khăn tương tự phù hợp với quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
4.5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng tại ngày kết thúc kỳ kế toán, được trích lập phù hợp với quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.6. Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó, như:

· Thay đổi bộ phận của tài sản cố định hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng của chúng; hoặc

· Cải tiến bộ phận của tài sản cố định hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra; hoặc

· Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của tài sản so với trước.

Các chi phí phát sinh để sửa chữa, bảo dưỡng nhằm mục đích khôi phục hoặc duy trì khả năng đem lại lợi ích kinh tế của tài sản theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu, không thỏa mãn một trong các điều kiện trên, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian tính khấu hao cụ thể của các loại tài sản cố định như sau:

	
	Năm

	
	

	Nhà cửa vật kiến trúc
	05 - 27

	Máy móc thiết bị
	06 - 14

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	05 - 11

	Thiết bị quản lý
	03 - 05


          Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị của phần mềm kế toán và các phần mềm quản lý khác. Các phần mềm này được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 03 - 05 năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận theo giá gốc, phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Việc khấu hao  các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về các khoản chi phí thực tế phải trả, số tiền phải trả cho các dịch vụ đã sử dụng trong kỳ do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, bao gồm: Lãi tiền vay; trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép và các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả khác trong đó:
Chi phí lãi vay được ước tính dựa trên số tiền vay, thời hạn và lãi suất thực tế từng kỳ theo từng khế ước vay;

Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả khác được ghi nhận dựa trên số tiền thực tế phải trả cho các dịch vụ đã sử dụng trong kỳ nhưng chưa có hóa đơn tài chính. 
Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

· Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặchàng hóa cho người mua;

· Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

· Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi, lãi suất áp dụng và theo thông báo của ngân hàng.
Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay như phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay. 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. 

Tất cả chi phí lãi vay khác được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.
Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính, tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải thu, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Công ty xác định phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá gốc cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Các tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, phải thu khách hàng và phải thu khác.

Nợ phải trả tài chính

Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính, nợ phải trả tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, thành nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Công ty xác định phân loại các nợ phải trả tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, nợ phải trả tài chính được xác định theo giá gốc cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm phải trả người bán, chi phí phải trả, phải trả khác, vay và nợ thuê tài chính.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Giá trị sau ghi nhận ban đầu của các công cụ tài chính được phản ánh theo giá trị hợp lý. Trường hợp chưa có quy định về việc xác định lại giá trị hợp lý của các công cụ tài chính thì trình bày theo giá trị ghi sổ.

Bù trừ các công cụ tài chính

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng cân đối kế toán, nếu và chỉ nếu, Công ty có quyền hợp pháp thực hiện việc bù trừ các giá trị đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc thu được các tài sản và thanh toán nợ phải trả đồng thời.
Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.
Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam.

Các bên liên quan
Các bên được coi là bên liên quan với Công ty nếu có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động hoặc có chung các thành viên quản lý chủ chốt hoặc cùng chịu sự chi phối của một công ty khác (cùng thuộc Tập đoàn, Tổng công ty).

Các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết dẫn đến có ảnh hưởng đáng kể tới Công ty, kể cả các thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột).

Các nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm về việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các hoạt động của Công ty: những người lãnh đạo, các nhân viên quản lý của Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này.

Các doanh nghiệp do các cá nhân được nêu ở trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc thông qua việc này người đó có thể có ảnh hưởng đáng kể tới Công ty, bao gồm những doanh nghiệp được sở hữu bởi những người lãnh đạo hoặc các cổ đông chính của Công ty và những doanh nghiệp có chung một thành viên quản lý chủ chốt với Công ty.
5. TIỀN 
	
	             31/03/2017
	        01/01/2017

	TiÒn mÆt
	103 976 409
	201 415 129

	TiÒn göi ng©n hµng
	3 174 000 712
	8 316 715 086

	Céng
	
	


6. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 
	
	          31/03/2017
	   01/01/2017

	Ph¶i thu cña kh¸ch hµng ng¾n h¹n
	87 069 112 543
	89 115 717 412

	C«ng ty TNHH MTV xi m¨ng Vicem H¶i Phßng
	       61 608 361 822
	58 381 412 412

	C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng §iÖn Biªn
	        7 769 016 768
	  8 074 216 768

	Kh¸ch hµng kh¸c
	25 460 750 721
	22 660 088 232


7. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC


      31/03/2017
     01/01/2017
	
	               Gi¸ trÞ
	             Dù phßng
	          Gi¸ trÞ 
	        Dù phßng

	Ng¾n h¹n
	402 556 021
	
	402 041 713
	
-

	Ký c­îc, ký quü
	        351 000 000
	
	351 000 000
	-

	T¹m øng 
	          45 000 000
	
	40 000 000
	-

	Ph¶i thu kh¸c
	            6 556 021
	
	11 041 713
	-


8. HÀNG TỒN KHO

01/01/2017
31/03/2017
	
	        Gi¸ gèc
	 Dù phßng
	      Gi¸ gèc
	   Dù phßng

	Nguyªn liÖu, vËt liÖu
	  18 853 260 538
	
	15 069 631 060
	

	C«ng cô, dông cô
	       57 543 981
	
	     133 440 599
	

	Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang
	    1 763 252 613
	
	  3 884 099 798
	

	Thµnh phÈm
	    2 007 928 892
	
	  6 427 747 875
	

	Hµng ho¸
	       775 654 128
	
	
	

	Céng  
	    23 457 640 152
	 (854 756 064)
	  25 493 982 408
	  (854 756 064)


9. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
	
	          01/01/2017
	       Sè ph¶i nép 

       trong n¨m
	    Sè ®· nép 

     trong n¨m
	       31/03/2017

	ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
	
	        5 029 517 722
	      4 069 963 952
	        959 553 770

	ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
	        551 904 603
	        1 110 048 313
	         551 904 603
	      1 110 048 313

	C¸c lo¹i thuÕ kh¸c
	              43 449 456
	0
	           48 041 438
	            4 591 982


10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
	Nguyªn gi¸
	               Nhµ x­ëng vµ

               vËt kiÕn tróc
	                 M¸y mãc

            ThiÕt bÞ
	   Ph­¬ng tiÖn    vËn t¶i
	                 ThiÕt bÞ 
                 V¨n phßng
	            Tæng

	T¹i ngµy 01/01/2017
	       15 495 553 921
	       72 049 422 861
	    1 395 948 905
	        1 021 539 970
	        89 962 465 657

	Mua trong kú
	
	          257 000 000
	      758 272 500
	           49 090 909
	        1 064 363 409

	§Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh
	
	
	
	
	

	T¨ng kh¸c
	
	
	
	
	

	Gi¶m trong kú
	
	
	
	
	

	T¹i ngµy 31/03/2017
	       15 495 553 921
	       72 306 422 861
	   2 154 221 405
	        1 070 630 879
	91 026 829 066

	
	
	
	
	
	

	Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
	
	
	
	
	

	T¹i ngµy 01/01/2017
	       11 002 152 644
	       65 839 004 539
	    1 395 948 905
	          754 562 372
	       78 991 668 460

	KhÊu hao trong kú
	          143 566 268
	          462 429 511
	         10 531 563
	25 197 915
	          641 725 257

	T¹i ngµy 31/03/2017
	       11 145 718 912
	          66 301 434 050
	    1 406 480 468
	779 760 287
	       79 633 393 717

	
	
	
	
	
	

	Gi¸ trÞ cßn l¹i
	
	
	
	
	

	T¹i ngµy 01/01/2017
	4 493 401 277
	6 210 418 322
	0
	266 977 598
	10 970 797 197

	
	
	
	
	
	

	T¹i ngµy 31/03/2017
	4 349 835 009
	6 004 988 811
	747 740 937
	290 870 592
	11 393 435 349

	
	
	
	
	
	


11. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN
                                                                                                                                                                           31/03/2017                                               01/01/2017
	
	  Gi¸ trÞ
	  Sè cã kh¶ n¨ng tr¶ nî
	  Gi¸ trÞ
	 Sè cã kh¶ n¨ng tr¶ nî

	C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n ng¾n h¹n
	25 409 230 538
	25 409 230 538
	34 141 156 911
	34 141 156 911

	CTTNHH SX vµ TM Nhùa ViÖt Quang                 
	     4 983 818 182
	4 983 818 182
	     2 337 999 912
	2 337 999 912

	C«ng ty TNHH SX vµ TM §oµn Phong                
	     9 149 567 351
	     9 149 567 351
	     7 372 031 024
	7 372 031 024

	§èi t­îng kh¸c
	
	
	
	

	Céng
	11 275 845 005
	11 275 845 005
	24 431 125 975
	24 431 125 975

	
	
	
	
	


12. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH


31/03/2017                                                                                      01/01/2017
	
	Gi¸ trÞ
	Sè cã kh¶ n¨ng tr¶ nî
	T¨ng
	Gi¶m
	Gi¸ trÞ
	Sè cã kh¶ 
n¨ng tr¶ nî

	Vay ng¾n h¹n
	
	
	
	
	
	

	Ng©n hµng TMCP c«ng th­¬ng ViÖt Nam
	   35 799 866 234
	35 799 866 234
	26 295 690 803
	18 216 148 662
	  27 720 324 093
	27 720 324 093

	Céng 
	   35 799 866 234
	35 799 866 234
	26 295 690 803
	18 216 148 662
	  27 720 324 093
	27 720 324 093

	
	
	
	
	
	
	


Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng theo Hợp đồng tín dụng số 01/2016-HĐTDHM/NHCT-166-BAOBI với hạn mức cho vay là 40 tỷ đồng; thời hạn duy trì hạn mức cho vay trong vòng 12 tháng đến ngày 26/7/2016. Thời hạn cho vay cụ thể của từng lần giải ngân sẽ được quy định trên từng giấy nhận nợ nhưng tối đa không quá 7 tháng. Mục đích sử dụng tiền vay nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay thả nổi, định kỳ 1 tháng xác định 1 lần. Tài sản thế chấp là toàn bộ vật kiến trúc trên đất rộng 45.074 m2 tại số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và toàn bộ máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất vỏ bao công suất 38 triệu vỏ bao/năm.

13. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

                                                                                                         31/03/2017                   01/01/2017
	
	
	

	Ng¾n h¹n
	-
	468 351 462

	Chi phÝ l·i vay trÝch tr­íc
	-
	50 125 732

	Chi phÝ vËn chuyÓn trÝch tr­íc
	-
	175 037 732

	Chi phÝ ®iÖn, n­íc trÝch tr­íc
	-
	243 187 998


14. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	
	Vèn gãp cña chñ së h÷u
	ThÆng d­ vèn cæ phÇn
	Vèn kh¸c cña chñ së h÷u
	Quü ®Çu t­ 

ph¸t triÓn
	Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
	LNST ch­a

ph©n phèi

	T¹i ngµy 01/01/2017
	30 120 400 000
	63 200 000
	3 004 189 037
	       15 366 329 292
	        2 017 704 320
	      8 918 583 472

	T¨ng vèn trong n¨m
	-
	-
	
	
	
	

	L·i trong n¨m
	-
	-
	-
	-
	-
	      2 468 682 567

	TrÝch lËp c¸c quü
	-
	-
	-
	        3 272 916 090
	-
	-

	T¨ng kh¸c
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Chia cæ tøc
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Gi¶m kh¸c
	-
	-
	-
	-
	-
	    11 133 621 850

	T¹i ngµy 31/03/2017
	 30 120 400 000
	63 200 000
	3 004 189 037
	       18 639 245 382
	        2 017 704 320
	          253 644 189



Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
	
	    31/03/2017
	  Tỷ lÖ
	    01/01/2017
	  Tû lÖ

	Tæng C«ng ty C«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam
	14 754 500 000
	48,99%
	14 754 500 000
	48,99%

	Vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng kh¸c
	15365 900 000
	51,01%
	15365 900 000
	51,01%

	Céng
	30 120 400 000
	100%
	30 120 400 000
	100%


           Cæ phiÕu

	
	31/03/2016
	01/01/2016

	Sè l­îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh
	3 012 040
	3 012 040

	Sè l­îng cæ phiÕu ®· b¸n ra c«ng chóng
	3 012 040
	3 012 040

	Cæ phiÕu phæ th«ng
	-
	-

	- Cæ phiÕu ­u ®·i (lo¹i ®­îc ph©n lo¹i lµ vèn chñ së h÷u)
	-
	-

	- Sè l­îng cæ phiÕu ®­îc mua l¹i (cæ phiÕu quü)
	-
	-

	Cæ phiÕu phæ th«ng
	-
	-

	 - Cæ phiÕu ­u ®·i (lo¹i ®­îc ph©n lo¹i lµ vèn chñ së h÷u)
	-
	-

	 - Sè l­îng cæ phiÕu ®ang l­u hµnh
	
	

	Cæ phiÕu phæ th«ng
	3 012 040
	3 012 040

	Cæ phiÕu ­u ®·i (lo¹i ®­îc ph©n lo¹i lµ vèn chñ së h÷u)
	-
	-

	*MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang l­u hµnh
	10 000
	10 000


15. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Quý 1/2017            Quý 1/2016
	Doanh thu
	
	

	- Doanh thu b¸n hµng
	    49 089 630 140
	36 833 161 680

	- Doanh thu cung cÊp dÞch vô
	          826 703 092
	161 967 669

	Céng
	     49 916 333 232
	36 995 129 349


Doanh thu với các bên liên quan
	
	           Quý 1/2017
	   Quý 1/2016


	- C«ng ty TNHH 1thµnh viªn xi m¨ng Vicem H¶i Phßng
	     27 991 320 940
	25 408 766 328

	- C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vicem Bót S¬n           
	      1 320 000 000
	3 388 000 000

	- C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn XM Vicem Hoµng Th¹ch  
	      1 694 786 300
	1 916 577 520

	
	
	

	
	
	


16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	
	      Quý 1/2017
	    Quý 1/2016

	Gi¸ vèn cña thµnh phÈm
	    41 510 693 862
	30 776 113 363

	Gi¸ vèn cña dÞch vô ®· cung cÊp
	          748 010 927
	101 293 065

	Céng
	     42 258 704 789
	30 877 406 428

	
	
	


17. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

                                                                                                            Quý 1/2017              Quý 1/2016
	L·i tiÒn vay
	          499 004 675
	441 531 624

	Céng
	499 004 675
	441 531 624


18. THU NHẬP KHÁC

	
	Quý 1/2017
	Quý 1/2016

	Thu nhËp tõ b¸n phÕ liÖu
	          351 562 557
	95 676 406

	Thu nhËp tõ kinh doanh dÞch vô
	           34 414 720
	         4 163 566

	C¸c kho¶n kh¸c
	            1 085 974
	224 986 645

	Céng
	          387 063 163
	       324 826 617


19. CHI PHÍ KHÁC

	
	       Quý 1/2017
	      Quý 1/2016

	C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c
	          181 213 790
	           27 239 002

	Céng
	          181 213 790
	          27 239 002


20. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
	
	           Quý 1/2017
	    Quý 1/2016

	C¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú
	        3 898 546 881
	2 685 487 332

	- Chi phÝ nh©n viªn
	        1 962 149 417
	1 313 247 580

	- Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý
	           88 667 274
	77 526 363

	- Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng
	          191 794 871
	58 955 454

	- KhÊu hao TSC§
	           32 128 191
	43 046 526

	- ThuÕ, phÝ lÖ phÝ
	3 000 000
	11 639 909

	- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
	           38 283 505
	50 247 447

	- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
	        1 437 121 779
	975 004 331

	- Chi phÝ qu¶n lý
	          145 401 844
	155 819 722

	
	
	

	C¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú

- Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng
	             421 464 930
                3 500 000
	848 953 685
9 400 000

	- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi                                                                       
	          218 646 550
	187 021 185

	- Chi phÝ B»ng tiÒn kh¸c                                                                          
	          190 868 180
	629 170 000


21. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
	  
	          Quý 1/2017
	         Quý 1/2016

	Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu
	41 761 741 527
	26 477 401 978

	Chi phÝ nh©n c«ng
	4 569 215 041
	3 186 878 210

	Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
	          607 311 648
	580 744 260

	Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
	          1 171 620 285
	         1 045 180 452

	Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn
	          246 499 408
	53 125 229

	Céng
	48 356 387 909
	31 343 330 129


22. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	
	          Quý 1/2017
	          Quý 1/2016

	Lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ TNDN
	      3 050 241 563
	2 425 040 384

	§iÒu chØnh cho thu nhËp chÞu thuÕ
	
	

	Trõ: Thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ
	
	

	Trõ: Lç ®­îc kÕt chuyÓn
	
	

	Céng: C¸c kho¶n chi phÝ kh«ng ®­îc khÊu trõ
	
	

	Thu nhËp chÞu thuÕ
	      3 050 241 563
	2 425 040 384

	ThuÕ suÊt
	20%
	20%

	Chi phÝ thuÕ TNDN tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hµnh
	        610 048 313
	533 508 884

	§iÒu chØnh chi phÝ thuÕ TNDN cña c¸c n¨m tr­íc vµo chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh n¨m nay
	
	-

	Tæng chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh
	        610 048 313
	533 508 884


23. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Quản lý rủi ro vốn

Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần (bao gồm các khoản vay trừ đi tiền và các khoản tương đương tiền) và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của công ty mẹ (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
Các chính sách kế toán chủ yếu

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, công nợ tài chính và công cụ vốn được trình bày tại Thuyết minh số 4.

Các loại công cụ tài chính
	
	Gi¸ trÞ ghi sæ

31/03/2017
	Gi¸ trÞ ghi sæ

01/01/2017

	Tµi s¶n tµi chÝnh
	
	

	TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn
	
	

	Ph¶i thu kh¸ch hµng vµ ph¶i thu kh¸c
	
	

	Céng
	
	

	C«ng nî tµi chÝnh
	
	

	C¸c kho¶n vay
	
	

	Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n vµ ph¶i tr¶ kh¸c
	
	

	Chi phÝ ph¶i tr¶
	
	

	Céng
	
	


Ngoài việc thực hiện các biện pháp dự phòng rủi ro theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính đối với các khoản phải thu khó đòi, các khoản đầu tư bị tổn thất, Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc năm tài chính do Thông tư 210 cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của dòng tiền. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

Rủi ro thị trường

Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Công ty chịu rủi ro lãi suất khi Công ty vay vốn theo lãi suất thả nổi và lãi suất cố định. Rủi ro này sẽ do Công ty quản trị bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Quản lý rủi ro về giá

Công ty có rủi ro về giá hàng hóa do thực hiện mua một số loại hàng hóa nhất định. Công ty quản lý rủi ro về giá hàng hóa thông qua việc theo dõi chặt chẽ thông tin và tình hình có liên quan của thị trường hàng hóa nhằm quản lý thời điểm mua hàng và bán hàng. Công ty chưa sử dụng các công cụ tài chính phái sinh đảm bảo để phòng ngừa các rủi ro về giá hàng hóa.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Rủi ro tín dụng tối đa được thể hiện là giá trị ghi sổ của số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi tại ngày 31/03/2016.
Rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát được tương ứng với nguồn vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.
Hải Phòng, ngày         tháng        năm 2017
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